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1 37A47980 Xe taxi CN CTY CP TM DV VT LẠC HỒNG TẠI ĐẮK LẮK 12,87066

2 47H03815 Xe Container CÔNG TY CP VT - THƯƠNG MẠI AN THỊNH PHÁT 7,34546

3 51B08877 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI THANH TRÂN 11,00000

4 47E00731 Xe taxi CÔNG TY TNHH MAI LINH ĐẮK LẮK 12,32922

5 47F00661 Xe taxi CÔNG TY TNHH MAI LINH ĐẮK LẮK 5,25872

6 51G73829 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH MINH DŨNG PHÁT 33,33516

7 47H01171 Xe tải CÔNG TY TNHH MTV NGA HÙNG 5,28960

8 47F00514 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH MTV THÀNH DANH 15,40942

9 47H03391 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV THÀNH DANH 7,68421

10 47F00544 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH MTV THÀNH DANH 5,71494

11 47H04905 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI BỐN MÙA 7,54444

12 47B02632 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH TM DV HẢI CƯỜNG 45,00551

13 47B00707 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH TM DV HẢI CƯỜNG 12,00000

14 78B00962 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HÙNG NAM HOA 16,92838

15 50H53588 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HÙNG NAM HOA 9,00000

16 47H03487 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH VẬN TẢI PHƯƠNG NGA 11,23671

17 47B01550 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỊNH AN 7,00000

18 47H03184 Xe đầu kéo CTY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VƯƠNG THÀNH 9,22825

19 47C22049 Xe Container CTY TNHH MTV VẬN TẢI LƯU BÌNH 14,24786

20 47C17384 Xe đầu kéo CTY TNHH VẬN TẢI Ô TÔ AN PHƯỚC 7,01529

21 47C17005 Xe Container CTY TNHH VẬN TẢI Ô TÔ AN PHƯỚC 9,94983

22 47B01415 Xe tuyến cố định CTY TNHH VTHK CAO NGUYÊN 16,00000

23 47B02998 Xe tuyến cố định CTY TNHH VTHK CAO NGUYÊN 10,00000

24 72B01049 Xe tuyến cố định CN CÔNG TY TNHH VT CHÚ CHÍNH HÒA HIỆP 6,51526

25 47H02251 Xe Container HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI BÌNH MINH 5,03373

26 81F00427 Xe hợp đồng HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI SÔNG TRÀ 10,81013

27 78C09292 Xe tải HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI TOÀN TÂM 11,14808

28 47H04899 Xe đầu kéo HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI TOÀN TÂM 20,72182

29 47H02449 Xe đầu kéo HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI TOÀN TÂM 10,44012

30 78H00571 Xe Container HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI TOÀN TÂM 14,32949

31 47H04506 Xe đầu kéo HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI TOÀN TÂM 14,78639

32 48H01897 Xe đầu kéo HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI TOÀN TÂM 13,87139

33 47F00377 Xe đầu kéo HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI TOÀN TÂM 16,30130

34 78H01194 Xe Container HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI TOÀN TÂM 11,50536

35 78F00273 Xe Container HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI TOÀN TÂM 5,03065

36 49C29193 Xe đầu kéo HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI TOÀN TÂM 5,76590

37 47C24882 Xe đầu kéo HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI TOÀN TÂM 6,42077

38 47H04660 Xe đầu kéo HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI TOÀN TÂM 5,49634

39 47F00435 Xe đầu kéo HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI TOÀN TÂM 10,04358
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40 47H01910 Xe đầu kéo HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI TOÀN TÂM 5,30563

41 47H02094 Xe tải HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI TOÀN TÂM 6,00000

42 47H03834 Xe Container HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI BÌNH AN 7,37972

43 76H00895 Xe Container HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI BÌNH AN 8,81306

44 47H00371 Xe tải HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI BÌNH AN 7,21186

45 47H01375 Xe đầu kéo HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI BÌNH AN 6,10217

46 47H03668 Xe Container HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI BÌNH AN 5,30526

47 47H00833 Xe tải HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI BÌNH AN 6,05302

48 47H02296 Xe tải HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI BÌNH AN 10,38276

49 47B02791 Xe tuyến cố định HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI THANH HÀ 30,92088

50 47B02168 Xe tuyến cố định HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI THANH HÀ 7,72531

51 47H03389 Xe đầu kéo HTX KINH DOANH VẬN TẢI TỐT VÀ RẺ 69,10581

52 61C39785 Xe Container HTX KINH DOANH VẬN TẢI TỐT VÀ RẺ 16,73628

53 81C14325 Xe tải HTX KINH DOANH VẬN TẢI TỐT VÀ RẺ 13,45341

54 47H04751 Xe tải HTX VẬN TẢI AN PHÁT 24,88639

55 47H03318 Xe tuyến cố định HTX VẬN TẢI CƠ GIỚI KRÔNG NĂNG 6,61901

56 47H04041 Xe đầu kéo HTX VẬN TẢI ĐỒNG TÂM 10,10543

57 47H02962 Xe đầu kéo HTX VẬN TẢI ĐỒNG TÂM 7,74447

58 47H02951 Xe đầu kéo HTX VẬN TẢI ĐỒNG TÂM 8,20172

59 51B29438 Xe tuyến cố định HTX VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN 10,17388

60 51B29419 Xe tuyến cố định HTX VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN 12,21878

61 50F00202 Xe tuyến cố định HTX VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN 7,54710

62 47C18883 Xe đầu kéo HTX VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN 8,61693

63 47F00204 Xe tuyến cố định HTX VẬN TẢI HH & HK CƯ MIL 6,00000

64 47B00567 Xe tuyến cố định HTX VẬN TẢI KRÔNG ANA 5,55372

65 60B04584 Xe tuyến cố định HTX VẬN TẢI NAM HÒA 5,49439

66 49H02634 Xe tuyến cố định HTX VẬN TẢI NAM HÒA 5,34280

67 47F00004 Xe du lịch HTX VẬN TẢI RẠNG ĐÔNG 8,42193

68 47H00887 Xe tải HTX VẬN TẢI VÀ DU LỊCH NAM LONG 5,39442

69 47B02949 Xe tuyến cố định HTX VT CG KRÔNG BÔNG 21,00000
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